
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
C156 Đường D20, KDC Vietsing, Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

04/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SOPHIE LIU

3703056259

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn cà phê; 
Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 
Bán buôn khô các loại; Bán buôn thực phẩm khác, bán buôn tổ 
yến, yến xào, các sản phẩm từ yến, hương liệu, phụ gia và màu 
thực phẩm, gia vị thực phẩm 

4632(Chính)

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

15. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SOPHIE LIU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOPHIE LIU COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SOPHIE LIU Co., Ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918245179
Email: seven74477447@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ KIM 
TUYẾT

Việt 
Nam

279/51 Âu Cơ, 
Phường 5, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

900.000.000 90,000 052185000365

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

20. Cơ sở lưu trú khác 5590

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

22. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

25. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh.
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

27. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn cà phê; 
Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; 
Bán buôn khô các loại; Bán buôn thực phẩm khác, bán buôn tổ 
yến, yến xào, các sản phẩm từ yến, hương liệu, phụ gia và màu 
thực phẩm, gia vị thực phẩm 
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh.
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2NGUYỄN 
THỊ KIM 
NGÂN

Việt 
Nam

279/51 Âu Cơ, 
Phường 5, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

100.000.000 10,000 052195000048

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052185000365
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 279/51 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: C156 Đường D20, kDC Vietsing, KP4, Phường Phú Lợi, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT Nữ

10/01/0198 Kinh Việt Nam

09/01/2018 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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